KHẢO BÀI AMIN
Câu 1. Công thức chung của: + amin no, đơn chức, mạch hở:………………………………..


                                                     + Amin thơm đồng đẳng của anilin:


+ Anilin:


Câu 2. Số đồng phân amin của: 

C2H7N 






C3H9N 




C4H11N 





C7H9N

Câu 3. So sánh tính bazơ:

a) CH3NH2 …. CH3-NH-CH3
b) CH3NH2 ………..C2H5NH2 ……… CH3CH2CH2NH2
c) C6H5NH2…….. NH3 ……… C2H5NH2……… CH3NH2 ……..NaOH
Câu 4. Tính chất hóa học:
· Amin no: C2H5NH2 + HCl →

· Anilin: C6H5NH2 + HCl →

                          C6H5NH2 + Br2 →

TRẮC NGHIỆM

Câu 5. Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

A. dung dịch NaCl.
B. nước Br2.
C. dung dịch NaOH.    D. dung dịch HCl.

Câu 6. Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch 

A. NaOH.
B. Na2CO3.
C. NaCl.
D. HCl.

Câu 7. Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là 

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Câu 8. Hai chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là 

A. CH3COOH và C6H5NH2 (anilin).
B. HCOOH và C6H5NH2 (anilin).

C. CH3NH2 và C6H5OH (phenol).
D. HCOOH và C6H5OH (phenol).

Câu 9. Chất không phản ứng với dung dịch brom là

A. C6H5OH (phenol).   B. C6H5NH2 (anilin).   C. CH3CH2OH.
D. CH2=CHCOOH.

Câu 10. Cho dãy các chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin). Chất trong dãy có lực bazơ yếu nhất là 

A. C2H5NH2.
B. CH3NH2.
C. NH3.
D. C6H5NH2.

Câu 11. Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:
A. CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3. 
B. NH3, C6H5NH2 (anilin), CH3NH2.
C. C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3. 
D. C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2.
Câu 12. Chất có chứa nguyên tố nitơ là 

A. xenlulozơ.
B. glucozơ.
C. metylamin.
D. saccarozơ.

Câu 13. Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là
A. 1. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 3.
Câu 14. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là 

A. HCOOH
B. CH3COOH
C. C2H5OH
D. C2H5NH2

Câu 15. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành 

A. đỏ.
B. vàng.
C. xanh.
D. nâu đỏ.

Câu 16. Dãy gồm các hợp chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là 

A. CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3
B. C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3

C. C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2
D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2 (anilin)

Câu 17. Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa màu 

A. Đỏ
B. Trắng
C. Tím
D. Xanh

Câu 18. Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? 

A. Glucozơ.
B. Metylamin.
C. Etyl axetat.
D. Saccarozơ.

Câu 19. Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen? 

A. Phenylamin.
B. Propylamin.
C. Etylamin.
D. Metylamin.

Câu 20. Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2? 

A. C2H5OH.
B. CH3NH2.
C. C6H5NH2.
D. CH3COOH.

Câu 21. Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử dùng để phân biệt ba dd: metylamin, anilin, axit axetic là 

A. phenolphtalein.
B. quỳ tím.
C. natri hiđroxit.
D. natri clorua.

Câu 22. Chất  phản ứng được với axit HCl là 

A. HCOOH.
B. C6H5NH2 (anilin).   C. C6H5OH (phenol).   D. CH3COOH.
-------------------------------------------------------------------------
KHẢO BÀI  AMINOAXIT
Câu 23. Công thức chung của:    + aminoaxit có 1 nhóm –NH2, 1 nhóm –COOH: ………………………………..


                              + Aminoaxit no, có 1 nhóm –NH2, 1 nhóm –COOH , mạch hở:……………………
Câu 24. Số đồng phân aminoaxit của: 

C2H5NO2


C3H7NO2


C4H9NO2
Câu 25. Viết CTCT các chất sau:

a. Glyxin(axit aminoaxetic):




b. Alanin

Câu 26. Tính chất hóa học của aminoaxit:

-Nhóm -NH2 : tác dụng với

- Nhóm –COOH: tác dụng với:

- Phản ứng giữa nhóm –NH2 và –COOH là phản ứng…………………………..

Câu 27. Sự đổi màu của quỳ tím 

a. C6H5NH2 , C6H5OH, H2N-CH2-COOH
b. NH3  , CH3NH2 , NaOH, CH3COONa , H2N-CH(NH2)-COOH 
c. CH3COOH, HCl, CH3NH3Cl, HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH
Câu 28. Cho các phản ứng: 

H2N - CH2 - COOH   +  HCl   →  H3N+- CH2 - COOH Cl-. 

H2N - CH2 - COOH   +  NaOH   →  H2N - CH2 – COONa   +  H2O.

Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic

A. chỉ có tính bazơ.
B. chỉ có tính axit.
C. có tính oxi hóa và tính khử.
D. có tính chất lưỡng tính.

Câu 29. Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?
A. C6H5NH2 
B. H2NCH(CH3)COOH 
C. CH3COOH 
D. C2H5OH
Câu 30. Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch 

A. NaNO3. 
B. NaCl. 
C. NaOH.
D. Na2SO4
Câu 31. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. CH3COOH.
B. CH3NH2.
C. C6H5NH2 (anilin).   D. H2NCH2COOH.

Câu 32. Cho dãy các chất: C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3COOH, CH3COOC2H5. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là 

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 33. Cho dãy các chất : CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 3. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 1.
Câu 34. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là 

A. C2H5OH.
B. CH3COOC2H5.
C. CH3NH2.
D. CH3COOH.

Câu 35. Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch 

A. NaNO3.
B. Na2SO4.
C. NaOH.
D. NaCl.

Câu 36. Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch 

A. NaCl.
B. Na2SO4.
C. HCl.
D. NaNO3.

Câu 37. Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C6H5NH2, C2H5NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH trong dung dịch là 

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2

Câu 38. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
A. C2H5OH 
B. H2NCH2COOH 
C. CH3COOH 
D. CH3NH2
Câu 39. Cho dãy các chất: CH3COOC2H5, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là 

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

Câu 40. Chất có chứa nguyên tố nitơ là 

A. phenol.
B. axit axetic.
C. glyxin.
D. ancol etylic

Câu 41. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. CH3COOH.
B. CH3NH2.
C. C6H5NH2 (anilin).   D. H2NCH2COOH.

Câu 42. Cho dãy các chất: C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3COOH, CH3COOC2H5. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là 

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 43. Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nhóm cacboxyl (COOH)? 

A. Metylamin.
B. Phenylamin.
C. Axit aminoaxetic.   D. Etylamin.

Câu 44. Cho dãy các chất: HOOCCH2NH2, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là 

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

KHẢO BÀI  PEPTIT-PROTEIN

Câu 45. Gọi tên peptit: HN2-CH2-CO-HN-CH2-CO-HN-CH(CH3)COOH. 

Câu 46. Đun nóng hỗn hợp glyxin và alanin ta có thể thu được tối đa bao nhiêu dipeptit?

Câu 47. Từ glyxin và alanin có thể hình thành bao nhiêu dipeptit có gốc không trùng nhau?

Câu 48. a) Hòa tan lòng trắng trứng vào nước sau đó đun sôi => Hiện tượng:

                b)Phản ứng màu biure: Protein + Cu(OH)2 =>

              c)Phản ứng màu với dd HNO3 đặc: Protein + HNO3 đặc =>
Câu 49. Phân biệt các dd : Glucozơ, glixerol, etanol, lòng trắng trứng.

	
	Glucozơ

C6H12O6
	Glixerol

C3H5(OH)3
	Etanol

C2H5OH
	Lòng trắng trứng

	Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, sau đó đun nóng
	
	
	
	


Câu 50. Peptit bị thủy phân hoàn toàn nhờ xúc tác axit tạo thành các 

A. ancol.
B. α-amino axit.
C. amin.
D. anđehit.

Câu 51. Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là
A. màu da cam 
B. màu tím 
C. màu vàng 
D. màu đỏ
Câu 52. Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu

A. đỏ.
B. tím.
C. vàng.
D. đen

Câu 53. Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu 

A. vàng.
B. tím.
C. xanh.
D. đỏ.

Câu 54. Peptit bị thủy phân hoàn toàn nhờ xúc tác axit tạo thành các 

A. ancol.
B. α-amino axit.
C. amin.
D. anđehit.

Câu 55. Hợp chất cơ sở để kiến tạo nên các protein đơn giản của cơ thể sống là 

A. α-amino axit.
B. amin.
C. axit cacboxylic.
D. este.

Câu 56. Cho lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi. Hiện tượng xảy ra là

A. xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch.
B. xuất hiện dung dịch màu tím.

C. lòng trắng trứng sẽ đông tụ lại.
D. xuất hiện dung dịch màu xanh lam.
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